
PHỤ LỤC 1. TIẾN ĐỘ CẬP NHẬT BÁO CÁO TRÊN PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

“SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM” TÍNH ĐẾN NGÀY 29/12/2021 

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-VP ngày    /    /2021 của Sở GDĐT Hà Nội) 

TT Tên phòng GDĐT 
Khối các trường Tiểu học Khối các trường THCS Đánh giá 

chung 
Số trường đã cập 

nhật và gửi báo cáo 

Số trường chưa 

hoàn thành 

Số trường đã cập 

nhật và gửi báo cáo 

Số trường chưa 

hoàn thành 

1.  Phòng GDĐT Ba Đình 20 0 14 0  

2.  Phòng GDĐT Ba Vì 36 0 36 0  

3.  Phòng GDĐT Bắc Từ Liêm 4 18 0 16 Chưa báo cáo 

4.  Phòng GDĐT Cầu Giấy 0 24 0 19 Chưa báo cáo 

5.  Phòng GDĐT Chương Mỹ 38 0 37 0  

6.  Phòng GDĐT Đan Phượng 20 0 16 0  

7.  Phòng GDĐT Đông Anh 33 0 29 0  

8.  Phòng GDĐT Đống Đa 0 23 8 11 Chưa đầy đủ 

9.  Phòng GDĐT Gia Lâm 0 30 0 25 Chưa báo cáo 

10.  Phòng GDĐT Hà Đông 42 0 27 0  

11.  Phòng GDĐT Hai Bà Trưng 12 14 0 21 Chưa đầy đủ 

12.  Phòng GDĐT Hoài Đức 28 0 25 0  

13.  Phòng GDĐT Hoàn Kiếm 13 0 7 0  

14.  Phòng GDĐT Hoàng Mai 0 23 0 17 Chưa báo cáo 



TT Tên phòng GDĐT 
Khối các trường Tiểu học Khối các trường THCS Đánh giá 

chung 
Số trường đã cập 

nhật và gửi báo cáo 

Số trường chưa 

hoàn thành 

Số trường đã cập 

nhật và gửi báo cáo 

Số trường chưa 

hoàn thành 

15.  Phòng GDĐT Long Biên 7 24 3 21 Chưa đầy đủ 

16.  Phòng GDĐT Mê Linh 0 30 0 21 Chưa báo cáo 

17.  Phòng GDĐT Mỹ Đức 14 15 14 9 Chưa đầy đủ 

18.  Phòng GDĐT Nam Từ Liêm 8 17 6 18 Chưa đầy đủ 

19.  Phòng GDĐT Phú Xuyên 29 0 28 0  

20.  Phòng GDĐT Phúc Thọ 23 0 22 0  

21.  Phòng GDĐT Quốc Oai 27 0 23 0  

22.  Phòng GDĐT Sóc Sơn 38 0 27 0  

23.  Phòng GDĐT Sơn Tây 6 9 4 12 Chưa đầy đủ 

24.  Phòng GDĐT Tây Hồ 7 9 11 1 Chưa đầy đủ 

25.  Phòng GDĐT Thạch Thất 29 0 26 0  

26.  Phòng GDĐT Thanh Oai 27 0 25 0  

27.  Phòng GDĐT Thanh Trì 4 19 1 16 Chưa đầy đủ 

28.  Phòng GDĐT Thanh Xuân 3 14 0 19 Chưa đầy đủ 

29.  Phòng GDĐT Thường Tín 0 29 0 30 Chưa báo cáo 

30.  Phòng GDĐT Ứng Hòa 21 9 19 11 Chưa đầy đủ 
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